
Phụ lục XVI 

CẤU TRÚC SIÊU DỮ LIỆU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Cấu trúc siêu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tại khoản 1 Điều 17 Thông tư này gồm 09 

bảng LNKL_SDL_*. Nội dung căn cứ Khung siêu dữ liệu ngành. Mã trường tham chiếu 

Phụ lục XV; danh mục dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tại Phụ lục III. 

1. Mô hình tổng quát siêu dữ liệu lâm nghiệp 

Siêu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được tổ chức theo 06 nhóm thông tin, triển khai 

thành 09 bảng LNKL_SDL_* (mục II). Hệ quy chiếu không gian tham chiếu danh mục 

dùng chung DM_HeToaDo (mục XIII). Khi có biến động dữ liệu (thêm mới, cập nhật, xóa) 

hệ thống tự động ghi nhận vào lớp siêu dữ liệu; không nhập thủ công. Đồng bộ hai chiều 

với NDOP thông qua LDOP Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 

Hình 1. Sơ đồ quan hệ lớp siêu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp (LNKL_SDL_*). 

STT Tên nhóm Nội dung chính Bảng siêu dữ liệu tương ứng 

1 

Thông tin 

chung về siêu 

dữ liệu lâm 

nghiệp 

Định danh bản ghi SDL, 

liên kết từ điển, loại đối 

tượng bảng/trường, hiệu 

lực, lưu trữ. 

LNKL_SDL_Chung (đồng bộ 

NNMT_SDL_Chung cấp ngành 

khi áp dụng) 

2 

Thông tin mô 

tả hệ quy 

chiếu không 

gian 

CRS, EPSG, kinh tuyến 

trục, múi chiếu. 

Tích hợp trong 

LNKL_SDL_Chung và 

LNKL_SDL_ChiTietDuLieu.heQ

uyChieuKhongGian; danh mục 

DM_HeToaDo 
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2 

STT Tên nhóm Nội dung chính Bảng siêu dữ liệu tương ứng 

3 
Nhận dạng và 

mô tả dữ liệu 

Tên đối tượng, kiểu dữ 

liệu, khóa chính/khóa 

ngoại, bắt buộc, mức nhạy 

cảm. 

LNKL_SDL_Chung 

4 
Chất lượng dữ 

liệu 

Chỉ số, kết quả, ngày và 

người kiểm tra.  
LNKL_SDL_ChatLuongDuLieu 

5 
Phân phối và 

chia sẻ dữ liệu 

Nhật ký hoạt động, bảo 

mật, dữ liệu mở.  

LNKL_SDL_NhatKyHoatDong;  

LNKL_SDL_BaoMat; 

LNKL_SDL_DuLieuMo 

6 

Đặc tả chi tiết, 

quan hệ, 

phiên bản, 

dòng chảy dữ 

liệu 

Đặc tả thuộc tính/không 

gian/phi cấu trúc, quan hệ 

bảng, versioning, lineage.  

LNKL_SDL_ChiTietDuLieu; 

LNKL_SDL_MoiQuanHe; 

LNKL_SDL_PhienBan; 

LNKL_SDL_DongChayDuLieu 

II. Danh mục 09 bảng siêu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp 

Mỗi bản ghi siêu dữ liệu mô tả bảng hoặc trường phải bảo đảm điền đầy đủ các 

trường bắt buộc trong bảng LNKL_SDL_Chung. Tỷ lệ điền đầy đủ ≥ 90% (KPI theo Phụ 

lục XIII). 

STT Tên bảng Mục đích Nhóm trường thông tin tối thiểu 

1 
LNKL_SDL

_Chung 

Hồ sơ kỹ thuật trung tâm 

mô tả bảng/trường trong 

miền LNKL; liên kết Từ 

điển dữ liệu. 

maSieuDuLieu, maTuDien, 

loaiDoiTuong, tenDoiTuong, 

batBuoc, duyNhat, khoaChinh, 

ngayHieuLuc, nguoiTao, ngayTao, 

phuongPhapLuuTru 

2 

LNKL_SDL

_ChiTietDuL

ieu 

Đặc tả chi tiết dữ liệu có 

cấu trúc / không gian / 

phi cấu trúc (liên kết 1-1 

với SDL_Chung). 

maChiTietDuLieu, maSieuDuLieu 

(Unique), kieuDuLieuChinh, 

phuongPhapLuuTru;  

với dữ liệu không gian: 

kieuDuLieuKhongGian, 

heQuyChieuKhongGian 

3 

LNKL_SDL

_NhatKyHoa

tDong 

Ghi nhận hoạt động 

INSERT/UPDATE/DE

LETE/SELECT/EXPO

RT phục vụ truy vết, 

kiểm toán. 

maNhatKy, maSieuDuLieu, 

maDoiTuong, loaiHoatDong, 

nguoiThucHien, thoiGianThucHien, 

ketQua 

4 

LNKL_SDL

_ChatLuong

DuLieu 

Ghi nhận kết quả kiểm 

tra chất lượng dữ liệu 

theo chỉ số. 

maChatLuong, maSieuDuLieu, 

chiSoChatLuong, ketQuaDanhGia, 

ngayKiemTra, nguoiKiemTra 
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STT Tên bảng Mục đích Nhóm trường thông tin tối thiểu 

5 

LNKL_SDL

_MoiQuanH

e 

Mô tả quan hệ giữa các 

thực thể (1-1 / 1-N / N-

N). 

maQuanHe, maThucTheCha, 

maThucTheCon, loaiQuanHe 

6 
LNKL_SDL

_PhienBan 

Quản lý phiên bản cấu 

trúc/siêu dữ liệu; không 

sửa trực tiếp bản ghi cũ. 

maPhienBan, maSieuDuLieu, 

soPhienBan, ngayPhatHanh, 

noiDungThayDoi 

7 
LNKL_SDL

_BaoMat 

Quản lý mức độ bảo mật 

và quyền truy cập. 

maBaoMat, maSieuDuLieu, 

mucDoBaoMat 

8 

LNKL_SDL

_DongChay

DuLieu 

Theo dõi dòng chảy dữ 

liệu (data lineage) từ 

nguồn đến đích. 

maLineage, maNguon, maDich, 

loaiBienDoi, ngayThucHien, 

nguoiThucHien 

9 
LNKL_SDL

_DuLieuMo 

Đặc tả siêu dữ liệu cho 

dữ liệu mở (liên kết 1-1 

với SDL_Chung). 

maDuLieuMo, maSieuDuLieu 

(Unique), capPhepMo, 

dinhDangCongBo, ngayCongBo, 

trangThaiCongKhai, nguoiCongBo, 

ngayCapNhat, nguoiCapNhat 

III. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_Chung 

Bảng siêu dữ liệu chính của miền LNKL (Nhóm 1 và Nhóm 3). Liên kết chặt chẽ 

với Từ điển dữ liệu tại Phụ lục XV. 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) 

PK, Unique — mã định danh bản ghi 

siêu dữ liệu trong miền 

Mã từ điển maTuDien String(50) FK → Từ điển dữ liệu (Phụ lục XV) 

Loại đối tượng loaiDoiTuong String(10) BANG / TRUONG 

Mã cha maCha String(30) 
FK; mã SDL của bảng cha (chỉ dùng 

khi loaiDoiTuong = TRUONG) 

Tên đối tượng tenDoiTuong String(100) 
Tên bảng hoặc tên trường vật lý trong 

cơ sở dữ liệu 

Kiểu dữ liệu kieuDuLieu String(50) 
Kiểu dữ liệu kỹ thuật thực tế được sử 

dụng 

Bắt buộc batBuoc Boolean 1 = Có; mặc định 0 

Duy nhất duyNhat Boolean 1 = Có; mặc định 0 

Khóa chính khoaChinh Boolean 1 = Có; mặc định 0 
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Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Tham chiếu 

khóa ngoại 

thamChieuKhoa

Ngoai 
String(100) 

Bảng/trường được tham chiếu (nếu 

có) 

Mức độ nhạy 

cảm 

mucDoNhayCa

m 
String(20) Thấp / Trung bình / Cao 

Ngày hiệu lực ngayHieuLuc DateTime Ngày cấu trúc này có hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực 

ngayHetHieuLu

c 
DateTime Ngày cấu trúc hết hiệu lực (nếu có) 

Người tạo nguoiTao String(50) Người tạo bản ghi siêu dữ liệu 

Ngày tạo ngayTao DateTime Thời điểm tạo bản ghi 

Người sửa nguoiSua String(50) Người sửa lần cuối 

Ngày sửa ngaySua DateTime Thời điểm sửa lần cuối 

Lý do xóa lyDoXoa String(500) Lý do xóa (nếu có) 

Phương pháp 

lưu trữ 

phuongPhapLuu

Tru 
String(30) 

RDBMS / GIS_DB / 

OBJECT_STORAGE / 

DATA_LAKE 

Dung lượng 

ước tính 

dungLuongUoc

Tinh 
Integer 

Dung lượng ước tính; đơn vị byte 

(thống nhất với 

LNKL_SDL_ChiTietDuLieu) 

IV. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_ChiTietDuLieu 

Đặc tả chi tiết kỹ thuật theo loại hình dữ liệu có cấu trúc, không gian hoặc phi cấu 

trúc (Nhóm 2 và Nhóm 6). Liên kết 1-1 với LNKL_SDL_Chung. 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã chi tiết dữ 

liệu 

maChiTietDuLi

eu 
String(30) PK, Unique 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) 

FK → LNKL_SDL_Chung, Unique 

(liên kết 1-1) 

Kiểu dữ liệu 

chính 

kieuDuLieuChin

h 
String(20) 

CO_CAU_TRUC / KHONG_GIAN 

/ PHI_CAU_TRUC 

Kiểu dữ liệu 

không gian 

kieuDuLieuKho

ngGian 
String(30) 

Point / Line / Polygon / Raster… (nếu 

có) 

Hệ quy chiếu 

không gian 

heQuyChieuKh

ongGian 
String(20) 

Tham chiếu DM_HeToaDo; mặc 

định VN-2000 
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Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Định dạng file dinhDangFile String(50) 
PDF / TIFF / JPG / MP4… (áp dụng 

dữ liệu phi cấu trúc) 

Phương pháp 

lưu trữ 

phuongPhapLuu

Tru 
String(30) 

RDBMS / GIS_DB / 

OBJECT_STORAGE / 

DATA_LAKE 

Dung lượng 

ước tính 

dungLuongUoc

Tinh 
Integer Dung lượng ước tính (byte) 

Vị trí lưu trữ viTriLuuTru String(500) Đường dẫn lưu trữ (nếu áp dụng) 

V. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_NhatKyHoatDong 

Ghi nhận toàn bộ hoạt động trên dữ liệu và siêu dữ liệu phục vụ truy vết, kiểm toán 

(Nhóm 5).  

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã nhật ký maNhatKy String(36) PK, Unique (UUID) 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) FK → LNKL_SDL_Chung 

Mã đối tượng maDoiTuong String(50) Mã bản ghi dữ liệu bị tác động 

Loại hoạt động loaiHoatDong String(30) 
INSERT / UPDATE / DELETE / 

SELECT / EXPORT… 

Người thực 

hiện 
nguoiThucHien String(50) Người dùng hoặc service 

Thời gian thực 

hiện 

thoiGianThucHi

en 
DateTime 

Thời gian thực hiện; độ phân giải đến 

mili-giây 

Giá trị cũ giaTriCu String Giá trị trước thay đổi (dạng JSON) 

Giá trị mới giaTriMoi String Giá trị sau thay đổi (dạng JSON) 

Lý do lyDo String(500) 
Lý do thực hiện; bắt buộc khi 

DELETE 

Địa chỉ IP ipAddress String(45) Địa chỉ IP của người/hệ thống 

Kết quả ketQua String(20) SUCCESS / FAILED 

Mô tả lỗi moTaLoi String(500) Mô tả lỗi (nếu có) 

Phân loại dữ 

liệu truy cập 

phanLoaiDuLie

uTruyCap 
String(50) 

Phân loại dữ liệu được truy cập 

(DLCN / nhạy cảm / bí mật nhà 

nước)  
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Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Thời hạn lưu 

tối thiểu 

thoiHanLuuToi

Thieu 
Integer Thời hạn lưu nhật ký tối thiểu (tháng)  

Cơ chế bảo 

đảm toàn vẹn 
coCheToanVen String(50) 

Cơ chế bảo đảm toàn vẹn nhật ký (ký 

số / WORM…)  

VI. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_ChatLuongDuLieu 

Ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu (Nhóm 4). 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã chất lượng maChatLuong String(30) PK, Unique 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) FK → LNKL_SDL_Chung 

Chỉ số chất 

lượng 

chiSoChatLuon

g 
String(50) 

Độ chính xác / Độ đầy đủ / Tính kịp 

thời / Nhất quán / Duy nhất… 

Kết quả đánh 

giá 
ketQuaDanhGia String(200) Đạt / Không đạt / Sai số… 

Ngày kiểm tra ngayKiemTra DateTime Ngày thực hiện kiểm tra chất lượng 

Người kiểm tra nguoiKiemTra String(50) 
Người hoặc đơn vị thực hiện kiểm 

tra 

Mô tả kết quả moTaKetQua String(500) Mô tả chi tiết kết quả kiểm tra 

VII. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_MoiQuanHe 

Mô tả, quản lý mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu (Nhóm 6). 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã quan hệ maQuanHe String(30) PK, Unique 

Mã thực thể 

cha 
maThucTheCha String(30) 

FK → LNKL_SDL_Chung (bảng 

cha) 

Mã thực thể 

con 
maThucTheCon String(30) 

FK → LNKL_SDL_Chung (bảng 

con) 

Loại quan hệ loaiQuanHe String(10) 1-1 / 1-N / N-N 

Mô tả quan hệ moTaQuanHe String(300) Mô tả ý nghĩa quan hệ nghiệp vụ 

 

  



7 

 

7 

VIII. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_PhienBan 

Quản lý phiên bản siêu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu (Nhóm 6); hỗ trợ theo dõi lịch sử 

thay đổi. 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã phiên bản maPhienBan String(30) PK, Unique 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) FK → LNKL_SDL_Chung 

Số phiên bản soPhienBan String(20) Số phiên bản (1.0, 1.1…) 

Ngày phát 

hành 
ngayPhatHanh DateTime Ngày ban hành phiên bản 

Nội dung thay 

đổi 

noiDungThayD

oi 

String(100

0) 
Nội dung thay đổi trong phiên bản 

IX. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_BaoMat 

Quản lý mức độ bảo mật và quyền truy cập (Nhóm 5).  

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã bảo mật maBaoMat String(30) PK, Unique 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) FK → LNKL_SDL_Chung 

Mức độ bảo 

mật 
mucDoBaoMat String(20) 

Thấp / Trung bình / Cao / Tuyệt 

mật 

Danh sách 

quyền truy cập 

danhSachQuyen

TruyCap 
String(500) 

Danh sách vai trò được phép truy 

cập 

Ngày hết hạn ngayHetHan DateTime 
Ngày hết hạn quyền truy cập (nếu 

có) 

Thuộc danh 

mục không 

công bố mở 

thuocDanhMuc

KhongCongBo

Mo 

Boolean 
Cờ thuộc danh mục không công bố 

mở  
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X. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_DongChayDuLieu 

Theo dõi dòng chảy dữ liệu từ nguồn đến đích (Nhóm 6).  

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã dòng chảy maLineage String(36) PK, Unique (UUID) 

Mã nguồn maNguon String(30) 
FK → LNKL_SDL_Chung (siêu dữ 

liệu nguồn) 

Mã đích maDich String(30) 
FK → LNKL_SDL_Chung (siêu dữ 

liệu đích) 

Loại biến đổi loaiBienDoi String(50) 
COPY / TRANSFORM / 

AGGREGATE / JOIN… 

Mô tả biến đổi moTaBienDoi String(500) Mô tả phép biến đổi nghiệp vụ 

Ngày thực hiện ngayThucHien DateTime Ngày thực hiện dòng chảy 

Người thực 

hiện 
nguoiThucHien String(50) Người hoặc hệ thống thực hiện 

XI. Cấu trúc bảng LNKL_SDL_DuLieuMo 

Đặc tả siêu dữ liệu dữ liệu mở (Nhóm 5). Liên kết 1-1 với LNKL_SDL_Chung. 

Trường mở rộng LNKL được chú thích riêng. 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã dữ liệu mở maDuLieuMo String(30) PK, Unique 

Mã siêu dữ 

liệu 
maSieuDuLieu String(30) 

FK → LNKL_SDL_Chung, Unique 

(liên kết 1-1) 

Cấp phép mở capPhepMo String(50) 

CC0, CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-

ND…; có thể áp dụng giấyphép dữ 

liệu mở Việt Nam khi được phê duyệt 

Định dạng 

công bố 

dinhDangCong

Bo 
String(50) 

CSV, JSON, GeoJSON, XML, 

Shapefile, PDF… 

Ngày công bố ngayCongBo DateTime Ngày chính thức công bố dữ liệu mở 

Mô tả công 

khai 
moTaCongKhai String(500) 

Mô tả ngắn gọn nội dung dữ liệu mở 

cho người sử dụng bên ngoài 

URL công khai urlCongKhai String(300) Đường dẫn công khai (nếu có) 

Trạng thái 

công khai 

trangThaiCong

Khai 
String(20) 

ĐANG CÔNG KHAI / ĐÃ CÔNG 

KHAI / TỪ CHỐI 
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Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Người công bố nguoiCongBo String(50) 
Người hoặc cơ quan chịu trách nhiệm 

công bố 

Ngày cập nhật ngayCapNhat DateTime 
Ngày cập nhật siêu dữ liệu dữ liệu mở 

lần cuối 

Người cập nhật nguoiCapNhat String(50) Người cập nhật siêu dữ liệu 

Đã thẩm định 

an ninh - quốc 

phòng 

daThamDinhAN

QP 
Boolean 

Điều kiện thẩm định trước khi công 

bố mở 

Kênh công bố kenhCongBo String(100) Kênh/cổng công bố dữ liệu mở 

XII. Danh mục hệ quy chiếu – Bảng DM_HeToaDo 

Danh mục dùng chung phục vụ tham chiếu hệ quy chiếu không gian (Nhóm 2). 

Không thuộc 09 bảng LNKL_SDL_*. Hệ quy chiếu VN-2000 bắt buộc đối với dữ liệu 

không gian lâm nghiệp. 

Trường thông 

tin 

Tên trường 

(Vật lý) 
Kiểu Mô tả chi tiết 

Mã hệ tọa độ maHeToaDo String(50) 

PK — mã định danh hệ tham chiếu 

(theo cấu trúc code chuẩn 

ISO/EPSG) 

Tên hệ quy 

chiếu 
tenHeQuyChieu String(255) 

Tên đầy đủ của hệ quy chiếu tọa 

độ/độ cao (ví dụ: Hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000) 

Loại hệ tham 

chiếu 

loaiHeThamChi

eu 
String(50) Tọa độ / Độ cao / Trọng lực / Độ sâu 

Mã EPSG maEPSG String(50) 
Mã chuẩn quốc tế EPSG (ví dụ: 

EPSG:3405) 

Kinh tuyến 

trục 
kinhTuyenTruc Real Giá trị kinh tuyến trục áp dụng 

Kích thước 

múi chiếu 
muiChieu Real 

Kích thước múi chiếu (6 độ, 3 độ) 

hoặc hệ số biến dạng k0 

Cơ quan ban 

hành 

coQuanBanHan

h 
String(150) 

Cơ quan ban hành và bảo trì hệ quy 

chiếu 

Ngày ban hành 

áp dụng 
ngayBanHanh DateTime 

Ngày ban hành áp dụng hệ quy 

chiếu 
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